
ST

T
Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Họ tên giảng viên

SL 

SV tối 

đa

SL 

SV 

đăng 

ký

Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

Phòng Ngành
Ghi 

chú

30 Trần Nữ Vĩ Thức Hai Chiều 18/12/2017 12/03/2018 7 9 3 A.301

30 Trần Nữ Vĩ Thức Ba Chiều 26/12/2017 20/03/2018 7 9 3 B. 201

30 Trần Nữ Vĩ Thức Hai Chiều 18/12/2017 05/03/2018 7 9 3 A.301

30 Trần Nữ Vĩ Thức Ba Chiều 26/12/2017 20/03/2018 10 12 3 B. 201

30 Lê Thị Hồng Cẩm Ba Sáng 19/12/2017 13/03/2018 1 3 3 A.201

30 Lê Thị Hồng Cẩm Năm Sáng 28/12/2017 22/03/2018 1 3 3 B.602

30 Lê Thị Hồng Cẩm Ba Sáng 19/12/2017 13/03/2018 1 3 3 A.201

30 Trần Nguyễn Anh Chi Hai Sáng 27/12/2017 21/03/2018 1 3 3 B.403

30 Lê Thị Hồng Cẩm Ba Sáng 19/12/2017 13/03/2018 1 3 3 A.201

30 Trần Nguyễn Anh Chi Hai Sáng 28/12/2017 22/03/2018 4 6 3 B.403

Vũ Trâm Anh Tư 20/12/2017 28/02/2018 1 3

Nguyễn Bạch Xuân Sáu 22/12/2017 02/03/2018 1 3

Vũ Trâm Anh Tư 20/12/2017 28/02/2018 4 6

Nguyễn Bạch Xuân Sáu 22/12/2017 02/03/2018 4 6

Chung Văn Thông Tư 19/12/2017 27/02/2018 7 9

Nguyễn Thị Ngọc Huệ Sáu 22/12/2017 02/03/2018 7 9

TRƯỜNG CĐ CNTT TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----oOo---- ----oOo----

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 (2017 - 2018) - CHÍNH THỨC ĐƯỢC MỞ

 CAO ĐẲNG HỌC LẠI CÁC KHOA CÁC NGÀNH 

Thực hiện từ ngày 04/9/2017 đến 04/12/2017

3 01308004
Kỹ thuật lập trình 

nâng cao
3

0130_KTLTnc_K16_HL

.N1
30 27

30 30

0130_KTLTnc_K16_HL

.N2
30 304 01308004

Kỹ thuật lập trình 

nâng cao

7 20300002 Toeic 1 4 60

6 20300001 Toeic Prep 4 60

2030-

ToeicPre_HL.K16.

HK2-1718.N1
60 41 Sáng 3 A303

2030-

Toeic1_HL.K16.H

K2-1718.N1
60 60 Sáng 3

5

30 30

2 01308008 Mạng cơ bản 3 0130_MCB_K16_HL.N2 30 30

1 01308008 Mạng cơ bản 3 0130_MCB_K16_HL.N1

3

01308004
Kỹ thuật lập trình 

nâng cao
3

0130_KTLTnc_K16_HL

.N3

8 20300003 Toeic 2 4 60

2030-

Toeic2_HL.K16.H

K2-1718.N2
3

A303

A30360 50 Chiều



Chung Văn Thông Tư 19/12/2017 27/02/2018 10 12

Nguyễn Thị Ngọc Huệ Sáu 22/12/2017 02/03/2018 10 12

Nguyễn Bạch Xuân Ba 19/12/2017 27/02/2018 1 3

Đoàn Thị Diễm Chinh Năm 21/12/2017 01/03/2018 1 3

11 18300001
Những 

NLCBCNML 1
2 30

1830-NNLCBCNMLN1-

HL.N1
Đỗ Thị Thơm 50 29 Hai Sáng 18/12/2017 12/03/2017 1 3 3 A 206 ĐC

SV CHÚ Ý XEM PHẦN CHÚ THÍCH ĐỂ BIẾT LỚP HỌC PHẦN ĐỂ ĐI HỌC

Chú thích: CÁC CHỮ VIẾT TẮT THEO NGÀNH

1. CT: Công nghệ Thông tin 4. KD: Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông 7. QT: Quản trị Kinh doanh

2. TM: Truyền thông và Mạng máy tính 5. DT: Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 8. KT: Kế toán

3. HT: Hệ thống Thông tin 6. CM: Công nghệ Kỹ thuật Máy tính 9. NH: Tài chính - Ngân hàng

NGƯỜI LẬP BẢNG

Tp.HCM, ngày 11 tháng 12 năm 2017

BAN GIÁM HIỆU PT. PHÒNG ĐÀO TẠO

10

9 20300004 Toeic 3 4 60

2030-

Toeic3_HL.K16.H

K2-1718.N2

20300004 Toeic 3 4 60

2030-

Toeic3_HL.K16.H

K2-1718.N1
A303

63 Chiều 3 A30360

60 22 Sáng 3


